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1. Thông tin về học phần
Mã học phần: 			 DK0202
	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 60 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60

	Đối tượng sinh viên (dự kiến): sinh viên ngành Dược học

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: Hóa Dược I

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa dược 


2. Mô tả học phần
Học phần Hóa dược II thuộc kiến thức ngành, trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên tắc tổng hợp, kiểm nghiệm, mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng, các chỉ định và một số độc tính/tai biến của các nhóm thuốc: kháng sinh kháng vi khuẩn, virus, ung thư; các đồng vị phóng xạ, chất cản quang; hormon; thuốc tác dụng lên hệ hô hấp; các vitamin và khoáng chất. 
3. Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho người học:
3.1. Các kiến thức về tổng hợp, kiểm nghiệm, ứng dụng của các nhóm thuốc: kháng sinh kháng vi khuẩn, virus, ung thư; các đồng vị phóng xạ, chất cản quang; hormon; thuốc tác dụng lên hệ miễn dịch; các vitamin và khoáng chất.
3.2. Các kỹ năng thao tác chuẩn tại phòng thực hành Hóa dược.
3.3. Nhận thức đúng vai trò của việc sản xuất nguyên liệu hóa dược đối với ngành Dược.

4. Chuẩn đầu ra học phần
	
TT
	
Chuẩn đầu ra của học phần
	
Lĩnh vực
	Mức độ theo Bloom
Taxonomy

	
CLO1
	Giải thích được các mối tương quan giữa cấu trúc với tính chất lý, hóa và tác dụng dược lực của các hoạt chất làm thuốc thuộc nhóm kháng sinh và một
số nhóm khác.
	
Kiến thức Kỹ năng
	
4
3

	CLO2
	Xây dựng được quy trình tổng hợp và kiểm định các
chế phẩm hóa dược mới.
	Kiến thức
Kỹ năng
	5
4

	CLO3
	Sử dụng thành thạo các loại Dược điển.
	Kỹ năng
	3


	CLO4
	Sử dụng thành thạo các thiết bị thường qui của ngành
dược.
	Kỹ năng
	5

	CLO5
	Thực hiện tốt việc tổng hợp và kiểm nghiệm các chế
phẩm hóa dược thông dụng.
	Kiến thức
Kỹ năng
	4
4

	
CLO6
	Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình tổng hợp và kiểm nghiệm chế phẩm hóa dược.
	Kiến thức Kỹ năng
Thái độ
	5
5
3



5. Hướng dẫn tự học bắt buộc
· Hướng dẫn sinh viên tìm nguồn tài liệu tham khảo, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phản biện và tổ chức buổi sinh hoạt khoa học/ báo cáo seminar.
· Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.
6. Tài liệu dạy và học
	Thông tin về tài liệu
	Số đăng ký cá biệt

	Tài liệu giảng dạy

	1. Phạm Thị Tố Liên (2021), Giáo trình Hóa Dược II, Trường Đại
học Y Dược Cần Thơ.
	GT.001989

	Tài liệu hướng dẫn tự học

	1. Bộ Y Tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
	YCT.029224

	2. Trương Phương, Trần Thành Đạo (2016), Hóa Dược 2, Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam.
	YCT.002922

	3. Mohini Gore and Umesh B Jagtap (2018), Computational drug
discovery and design, Springer.
	YCTS.08770

	4. Thomas L Lemke, S. William Zito, Victoria F. Roche, David A.
Williams (2017), Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, Wolters Kluwer.
	
YCTS.08772





Chi tiết hướng dẫn tự học
KHÁNG SINH NHÓM β - LACTAMIN
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Nêu được liên quan giữa cấu trúc và hoạt tính kháng khuẩn của nhóm -lactam.
2. Trình bày được cấu trúc, tính chất, kiểm nghiệm và hoạt tính chung của các penicillin
3. Phân loại các phân nhóm penicillin dựa trên: sự thay đổi cấu trúc, phổ kháng khuẩn, một số chỉ định chính.
4. Trình bày được về nhóm Cephalosporin : cấu trúc, tính chất, kiểm nghiệm, phân loại.
5. Phân biệt các nhóm kháng sinh: Carbapenem; Monobactam và nhóm ức chế -lactamase
Cấu trúc bài học
1. Đại cương kháng sinh
1.1. Lịch sử phát minh kháng sinh (tự học)
1.2. Định nghĩa kháng sinh.  
1.3. Khảo sát một kháng sinh (tự học)
1.4. Cơ chế tác động của kháng sinh.
1.5. Sự đề kháng kháng sinh (tự học)
1.6. Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh; phối hợp kháng sinh; sử dụng kháng sinh dự phòng.
2. Đại cương họ β - lactamin
2.1. Cấu trúc.
2.2. Hoạt tính kháng khuẩn (tự học)
3. Nhóm penicilin
3.1. Cấu trúc
3.2. Điều chế  (tự học)
3.3. Tính chất, định lượng
3.4. Độc tính và tai biến (tự học) 
3.5. Phân loại các peniclin
3.6. Một số penicilin tiêu biểu (tự học)
4. Nhóm cephalosporin
4.1. Cấu trúc, điều chế.
4.2. Tính chất (tự học)
4.3. Phân loại, sử dụng, độc tính và tai biến.
5. Nhóm carbapenem (tự học)
6. Nhóm monobactam
6.1. Đại cương
6.2. Aztreonam
7. Các chất ức chế  β-lactamase (tự học)
Bài tập cá nhân
1. Sinh viên hãy trình bày các cách đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, phân tích lý do vi khuẩn Gram (-) đề kháng tự nhiên với penicilin G.
2. Hãy trình bày ít nhất 2 (hai) trường hợp tai biến do dùng các kháng sinh nhóm penicilin.
Bài tập nhóm
Chọn 1 kháng sinh nhóm ức chế  β-lactam tiến hành các bước khảo sát kháng sinh này.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiếu bằng Powerpoint).




KHÁNG SINH NHÓM TETRACYCLIN – KHÁNG SINH NHÓM MACROLID – KHÁNG SINH NHÓM AMINOSID
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày phổ kháng khuẩn, cơ chế tác động, cấu trúc và tính chất của các kháng sinh nhóm tetracyclin, macrolid và aminosid.
2. Phân tích các yếu tố liên quan cấu trúc tác dụng của thuốc nhóm tetracyclin, macrolid, aminosid.
3. Phân tích cơ chế kháng thuốc của kháng sinh 3 nhóm.
4. Trình bày một số kháng sinh thông dụng của mỗi nhóm thuốc.
Cấu trúc bài học
1. Kháng sinh nhóm tetracyclin
1.1. Đại cương kháng sinh nhóm tetracyclin
1.1.1. Cấu trúc, phổ kháng khuẩn
1.1.2. Cơ chế tác động, cơ chế đề kháng
1.1.3. Tính chất lý hoá
1.1.4. Kiểm nghiệm
1.1.5. Dược động học
1.1.6. Liên quan cấu trúc tác dụng
1.2. Một số kháng sinh chính 
2. Kháng sinh nhóm macrolid
2.1. Đại cương kháng sinh nhóm macrolid
2.1.1. Cấu trúc, phổ kháng khuẩn
2.1.2. Cơ chế tác động, cơ chế đề kháng
2.1.3. Tính chất lý hoá
2.1.4. Kiểm nghiệm
2.1.5. Dược động học
2.1.6. Liên quan cấu trúc tác dụng
2.2. Một số macrolid tiêu biểu 
3. Kháng sinh nhóm aminosid
3.1. Đại cương nhóm aminosid
3.2. Cấu trúc và phân loại
3.3. Tính chất hoá lý và kiểm nghiệm
3.4. Tác dụng dược lý:
3.4.1. Phổ kháng khuẩn
3.4.2. Cơ chế đề kháng
3.4.3. Độc tính
3.5. Các aminosid chính 
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




KHÁNG SINH NHÓM PHENICOL 
CÁC KHÁNG SINH KHÁC
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được cấu trúc chung và  phân tích mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng kháng khuẩn.
2. Trình bày được một số tính chất lý hoá điển hình của các nhóm thuốc.
3. Nêu cơ chế tác động, tác dụng kháng khuẩn, chỉ định, cách sử dụng của các nhóm thuốc.
Cấu trúc bài học:
	1. Kháng sinh nhóm Phenicol
		1.1. Đại cương – Cấu trúc – Điều chế
		1.2. Tính chất lý hoá
		1.3. Tác động dược lực – cơ chế tác động (tự học).
	1.4. Chỉ định.		
 	2. Fosfomycin
		2.1. Đại cương – Cấu trúc – Điều chế
		2.2. Tính chất lý hoá
		2.3. Tác động dược lực – cơ chế tác động (tự học).
		2.4. Chỉ định.
	3. Kháng sinh nhóm Peptid
		3.1. Đại cương – Cấu trúc – Điều chế
		3.2. Tính chất lý hoá
	3.3. Tác động dược lực – cơ chế tác động (tự học).
	3.4. Chỉ định.
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.








CÁC KHÁNG SINH TỔNG HỢP  
CÁC THUỐC KHÁNG LAO-PHONG

Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được cấu trúc chung và  phân tích mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng kháng khuẩn.
2. Phân loại được các nhóm thuốc theo cấu trúc và theo tác dụng dược lý.
3. Nêu được các phương pháp chung để điều chế các thuốc trong nhóm và phương pháp điều chế một số thuốc điển hình.
4. Trình bày được một số tính chất lý hoá điển hình của các thuốc trong nhóm.
5. Nêu cơ chế tác động, tác dụng kháng khuẩn, chỉ định, cách sử dụng của các thuốc kháng khuẩn tổng hợp.
Cấu trúc bài học
8. Các sulfamid kháng khuẩn
8.1. Lịch sử tìm ra sulfamid.
8.2. Mối liên quan giữa cấu trúc và tác động dược lực.
8.3. Điều chế.
8.4. Tính chất lý hoá.
8.5. Kiểm nghiệm (tự học).
8.6. Tác động dược lực – cơ chế tác động (tự học).
8.7. Một số sulfamid kháng khuẩn chính.
9. Các thuốc kháng khuẩn họ Quinolon
9.1. Đại cương nhóm Quinolon.
9.2. Mối liên quan giữa cấu trúc và tác động dược lực.
9.3. Tính chất lý hoá – Kiểm nghiệm.
9.4. Tác động dược lực – cơ chế tác động (tự học).
9.5. Một số Quinolon điển hình (tự học).
10. Các thuốc kháng lao
10.1. Khái niệm vi khuẩn lao và bệnh lao.
10.2. Phân loại các thuốc kháng lao.
10.3. Các thuốc kháng lao điển hình
· Cấu trúc và điều chế.
· Tính chất lý hoá.
· Cơ chế tác động và tác dụng dược lực.
· Chỉ định.
11. Các thuốc kháng cùi
11.1. Khái niệm về bệnh cùi.
11.2. Phân loại các thuốc kháng cùi.
11.3. Các thuốc kháng cùi tiêu biểu 
· Cấu trúc và điều chế.
· Tính chất lý hoá.
· Cơ chế tác động và tác dụng dược lực.
· Chỉ định.
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




CÁC THUỐC KHÁNG NẤM-CÁC THUỐC CHỐNG VIRUS-CÁC THUỐC CHỐNG UNG THƯ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Phân loại và cơ chế tác dụng, chỉ định các thuốc kháng ung thư.
2. Tai biến và độc tính các thuốc kháng ung thư.
3. Trình bày được cấu trúc, tính chất lý hóa, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các thuốc kháng nấm.
4. Trình bày được cấu trúc, tính chất lý hóa, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các thuốc kháng virus.
Cấu trúc bài học
1. Đại cương về ung thư và phương pháp hóa trị
2. Phân loại và cơ chế tác dụng, chỉ định các thuốc kháng ung thư
3. Tai biến và độc tính các thuốc kháng ung thư.
4. Cấu trúc, tính chất lý hóa, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các thuốc kháng nấm.
5. Hướng dẫn sử dụng các thuốc kháng nấm
6. Cấu trúc, tính chất lý hóa, chỉ định điều trị, tác dụng phụ của các thuốc kháng virus.
7. Hướng dẫn sử dụng các thuốc kháng virus
Bài tập cá nhân
	Sinh viên tìm hiểu phương pháp tổng hợp, tính chất lý hóa, phương pháp kiểm nghiệm của 01 thuốc bất kỳ trong nhóm.
Bài tập nhóm
Nhóm sinh viên làm bài thu hoạch về 01 hoạt chất theo mẫu hướng dẫn tự học của bộ môn (các nhóm chọn hoạt chất khác nhau).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).












THUỐC TRỊ GIUN SÁN-THUỐC TRỊ AMIP-TRICHOMONAS
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Tổng quan và hướng nghiên cứu phát triển của nhóm thuốc
2. Tính chất lý hóa và kiểm nghiệm các hoạt chất trong nhóm.
3. Tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, bào chế và hướng dẫn sử dụng các thuốc trong nhóm.
Cấu trúc bài học
1. Giới thiệu nhóm thuốc và hướng nghiên cứu phát triển thuốc.
2. Phương pháp tổng hợp, tính chất hóa lý các hoạt chất, phương pháp kiểm nghiệm.
3. Tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, bào chế, bảo quản, liều dùng.
4. Hướng dẫn sử dụng các thuốc trong nhóm.
Bài tập cá nhân
	Sinh viên tìm hiểu phương pháp tổng hợp, tính chất lý hóa, phương pháp kiểm nghiệm của 01 thuốc bất kỳ trong nhóm.
Bài tập nhóm
Nhóm sinh viên làm bài thu hoạch về 01 hoạt chất theo mẫu hướng dẫn tự học của bộ môn (các nhóm chọn hoạt chất khác nhau).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint.





THUỐC TRỊ SỐT RÉT
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Phân loại các thuốc sốt rét theo tác dụng sinh học đối với KST sốt rét và theo tác dụng trị liệu.
2. Nhận diện được cấu trúc của các thuốc sốt rét chính thông dụng hiện nay. Từ đó trình bày được sự liên quan cấu trúc – tác dụng, cấu trúc – tính chất, vận dụng trong điều chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc.
3. Hướng dẫn sử dụng được các thuốc phòng và trị sốt rét an toàn hợp lý
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương (tự học)
	2. Quinin và các muối
		2.1. Nguồn gốc (tự học)
		2.2. Nguyên tắc điều chế (tự học)
		2.3. Tính chất, kiểm nghiệm 
		2.4. Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định.
	3. Artemisinin và các dẫn chất
		3.1. Nguồn gốc, cấu trúc, điều chế (tự học)
		3.2. Tính chất, kiểm nghiệm
	3.3. Cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định 
	3.4. Tương tác thuốc (tự học)
	4. Các dẫn chất quinolin
		4.1. Primaquin diphosphat
		4.2. Cloroquin diphosphat
		4.3. Mefloquin hydroclorid
	5. Các dẫn chất khác
		5.1. Mepacrin
		5.2. Halofantrin
		5.3. Proguanin
		5.4. Pymetamin
Bài tập cá nhân
1. Hãy tìm hiểu và phân tích bản đồ vùng bệnh sốt rét trên thế giới, cho biết mô hình điều trị theo từng vùng.
2. Hãy vẽ sơ đồ mô tả qui trình chiết xuất quinin từ vỏ cây canh-ki-na.
Bài tập nhóm
Chọn 1 trong 2 chuyên đề :
1. Trình bày qui trình kiểm nghiệm hoá dược quinin. Giải thích các phản ứng định tính
2. Trình bày qui trình kiểm nghiệm artemisinin. Mô tả các giai đoạn phản ứng phân huỷ trước cột để định lượng.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).


DƯỢC  PHẨM PHÓNG XẠ - THUỐC CẢN QUANG
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được các dạng dược phẩm phóng xạ, các phương pháp điều chế, kiểm  nghiệm.
2. Trình bày được ứng dụng của dược phẩm phóng xạ trong y học. 
3.  Phân biệt được các nhóm chất cản quang, cấu trúc chung của chất cản quang iod, biểu thị nồng độ iod trong chất cản quang iod.
Cấu trúc bài học
1. Dược phẩm phóng xạ
1.1. Đồng vị phóng xạ
1.2. Dược phẩm phóng xạ
2. Chất cản quang
2.1. Tia X và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
2.2.     Chất cản quang (tự học)
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.

HORMON TUYẾN YÊN VÀ VÙNG DƯỚI ĐỒI –                                          HORMON TUYẾN GIÁP VÀ THUỐC KHÁNG GIÁP
Mục tiêu
1. Khái niệm hormon. Hormon tuyến yên: vai trò, tính chất, phương pháp kiểm nghiệm, tác dụng, chỉ định các hormon của tuyến yên và vùng dưới đồi
2. Trình bày được vai trò hormon tuyến giáp và iod đối với cơ thể.
3.  Phân tích mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng đối với cơ thể của các hormon tuyến giáp từ đó đưa ra cấu trúc chung cho thuốc kháng giáp.
4. Trình bày các bước tổng hợp Thyroxin.
5. Phân tích cấu trúc cơ bản của thuốc kháng giáp. Trình bày về 2 thuốc kháng giáp thông dụng: Propyl Thiouracil và Methimazol
Cấu trúc bài học
1. Hormon tuyến yên và vùng dưới đồi
1.1. Khái niệm hormon (tự học) 
1.2. Hormon tuyến yên và vùng dưới đồi (tự học)
1.3. Oxytoxin.
2. Hormon tuyến giáp 
2.1. Tuyến giáp và hormon tuyến giáp (tự học)
2.2. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của thyronin.
2.3. Sinh tổng hợp hormon tuyến giáp.
2.4. Sự điều hóa hormon tuyến giáp
2.5. Vai trò iod với hoạt động tuyến giáp (tự học)
2.6. Thyroxin
3. Các thuốc kháng giáp
3.1. Lịch sử phát hiện thuốc kháng giáp. (tự học)
3.2. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của thuốc kháng giáp.
3.3. Cơ chế tác động. (tự học)
3.4. Propyl thiouracil.
3.5. Methimazol.
Bài tập cá nhân
1. Hãy vẽ sơ đồ minh học sự điều hòa hormon tuyến yên và vùng dưới đồi
2. Trình bày vai trò của iod đối với tuyến giáp và cơ thể.
3. Tóm tắt cơ chế tác động của kháng giáp. 
4. Tại sao trong quá trình dùng thuốc kháng giáp đối khi cần phối hợp thêm với levothyroxin ?
Bài tập nhóm
Mô tả qui trình tổng hợp propythioure
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).






HORMON TUYẾN THƯỢNG THẬN VÀ CORTICOID –
HORMON TUYẾN TỤY VÀ THUỐC HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

Mục tiêu
1. Trình bày được cấu trúc chung và tính chất hóa học của các glucocorticoid
2. Trình bày được các nhóm chức cần thiết cho tác dụng glucocorticoid.
3. Trình bày được vai trò của hormon tuyến tụy đến sự ổn định đường huyết.
4. Nêu được đặc điểm, tính chất, điều chế, kiểm nghiệm và sử dụng của các hormon tuyến tụy.
5. Trình bày về các thuốc sulfamid hạ đường huyết.
6. Phân tích tính chất, vai trò, sử dụng của một số nhóm thuốc hạ được huyết khác.
Cấu trúc bài học
4. Tuyến thượng thận và corticoid
4.1. Hormon tuyến thượng thận.
4.2. Bán tổng hợp corticoid (tự học)
4.3. Các đặc điểm tác dụng của corticoid 
4.4. Một số corticoid chính.
5. Hormon tuyến tụy và các thuốc hạ đường huyết
5.1. Giới thiệu về tuyến tụy và các hormon tuyến tụy. (tự học)
5.2. Các thuốc hạ đường huyết nhóm sufamid
5.3. Các thuốc hạ đường huyết khác.
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong bài giảng và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam IV
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).















THUỐC KÍCH THÍCH HÔ HẤP - THUỐC LONG ĐÀM - THUỐC GIẢM HO
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, tương tác các thuốc kích thích hô hấp. 
2.  Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, tương tác các thuốc, dạng dùng, liều lượng, cách sử dụng, bảo quản một số thuốc long đàm, điều hòa tiết đờm. 
3.  Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, tương tác các thuốc, dạng dùng, liều lượng, cách sử dụng, bảo quản một số thuốc chống ho thông dụng.
Cấu trúc bài học
1. Thuốc kích thích hô hấp
1.1. Đại cương
1.2. Một số thuốc kích thích thích hô hấp (tự học)
2. Thuốc long đàm, điều hòa sự tiết đờm
2.1.    Đại cương (tự học)
2.2.   Thuốc long đàm, điều hòa sự tiết đờm thông dụng
3.  Thuốc giảm ho
	3.1.  Đại cương
	3.2.  Một số thuốc giảm ho thông dụng
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam IV
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.












 


THUỐC TRỊ HEN PHẾ QUẢN
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1.  Trình bày được cách phân loại các thuốc trị hen phế quản theo cấu trúc hóa học và các nhóm thuốc thiết yếu dùng phòng cắt cơn, ổn định hen suyển.
2. Trình bày được nguồn gốc, phương pháp điều chế, tính chất lý hóa học, kiểm nghiệm của một số thuốc giãn phế quản.
3. Trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, tương tác các thuốc, dạng dùng, liều lượng, cách sử dụng, bảo quản một số thuốc giãn phế quản thông dụng.
Cấu trúc bài học
1. Đại cương
1.1. Hen phế quản (tự học)
1.2. Nguyên nhân
1.3. Chẩn đoán (tự học)
1.4. Phòng và điều trị hen phế quản (tự học)
1.5. Phân loại thuốc điều trị hen phế quản
2. Một số thuốc thông dụng
2.1. Các thuốc giãn phế quản cường giao cảm
2.2. Các thuốc giãn phế quản thuộc nhóm xanthin
2.3. Thuốc tăng tính bền tế bào mast
2.4. Thuốc kháng thụ thể leucotrien (tự học)
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam IV
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.













[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 1:  HƯỚNG DẪN DÀN BÀI CHUYÊN ĐỀ KHẢO CỨU THUỐC

MẪU QUY ĐỊNH BÁO CÁO CHUYỂN ĐỀ 
MÔN HÓA DƯỢC 1
ĐỐI TƯỢNG: …………….

1. Mở đầu
2. Công thức cấu tạo
3. Tên gọi (thông thường, IUPAC)
4. Tên biệt dược
5. Tính chất vật lý
6. Tính chất hóa học (đặc tính hóa học).
7. Phương pháp điều chế
8. Kiểm nghiệm
9. Cơ chế tác dụng
10. Dược động học
11. Chỉ định
12. Liều dùng
13. Tác dụng phụ
14. Qúa liều – xử trí 
15. Chống chỉ định
16. Tương tác thuốc





PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SEMINAR HÓA DƯỢC 1

I. Hướng dẫn chung
Bộ môn chọn 20 thuốc thuộc các nhóm thuốc đã được dạy trên lớp (hoặc được xếp vào giờ tự học). 
Mỗi nhóm báo cáo có từ 9-11 sinh viên, làm báo cáo về 1 thuốc, cụ thể lớp DK41 : 13 nhóm, lớp DK30: 6 nhóm, các sinh viên đăng ký học lại: 1 nhóm.
Mỗi nhóm thực hiện 1 quyển báo cáo nộp về Bộ môn Hoá Dược theo thời gian qui định, đồng thời thực hiện bài báo cáo dưới dạng power point trình bày trước lớp. 
Mỗi quyển báo cáo có số trang từ 10 – 20 trang (không quá 20 trang - bao gồm cả các hình ảnh minh hoạ). Cấu trúc bài báo cáo gồm ít nhất các mục sau: (I) mở đầu, (II) nội dung, (III) kết luận, (IV) tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo được định dạng theo QĐ 1623 của trường ĐHYD Cần Thơ).
Số lượng tài liệu tham khảo được trích dẫn trong báo cáo không được ít hơn 8 tài liệu.
II. 	Nội dung báo cáo và bài trình chiếu
Báo cáo được thực hiện theo những gợi ý dưới đây:
(I) Phần mở đầu: giới thiệu về thuốc được chọn (tối đa 1 trang giấy A4)
(II) Nội dung: gồm các nội dung dưới đây
1. Tên thuốc, công thức, tên hoá học của thuốc
2. Cấu trúc thuốc và liên quan cấu trúc tác dụng
a. Mô tả được cấu trúc và tính chất lý hoá của thuốc, mối tương quan giữa cấu trúc/các nhóm chức trên cấu trúc với tác dụng, tác dụng phụ, dược động học, dược lực học của thuốc.
b. Dựa vào những nhược điểm của thuốc (độ tan, độ hấp thu, sinh khả dụng…) đề xuất những hướng khắc phục trong cấu trúc thuốc.
c. Thu thập và mô tả những thay đổi trong hoạt tính của thuốc nếu thay đổi cấu trúc (có thể so sánh với các chất có cấu trúc tương tự hoặc các thuốc cùng nhóm). Có số liệu chứng minh cho sự thay đổi này.
3. Cơ chế tác động của thuốc
a. Thuốc tác động lên protein đích (thụ thể) chính nào? Ngoài ra, còn có tác động lên thụ thể nào nữa không? 
b. Sự thay đổi của cấu hình hoặc hoá học lập thể của thuốc có làm thay đổi ái lực của thuốc lên thụ thể không? Như thế nào?

4. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thuốc
a. Mô tả các chỉ tiêu kiểm nghiệm thuốc dựa vào Dược điển Việt Nam IV (có tại thư viện trường) /  Dược điển Anh (thư viện trường), Dược điển Mỹ (nếu cần – thầy cô sẽ cung cấp tài liệu).
b. Dựa vào những tiêu chuẩn kiểm nghiệm trên, hãy lập luận để xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm riêng của nhóm (ví dụ: đề nghị thêm hay bớt tiêu chuẩn, giải thích để làm rõ các đề xuất này) (bắt buộc).
5. Tổng hợp thuốc
a. Mô tả các qui trình tổng hợp thuốc và giải thích từng bước.
b. Hãy đề xuất qui trình tổng hợp của riêng nhóm nghiên cứu. Cho biết ưu và khuyết điểm của qui trình tổng hợp mới này (nếu có).
c. Có thể điều chế dạng tiền dược (prodrug – thuốc khi vào cơ thể phải được chuyển hoá mới có tác dụng dược lực)  hay không? Qui trình điều chế prodrug (nếu có). 
6. Hướng dẫn sử dụng thuốc:
a. Trình bày các chỉ định chính.
b. Các lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc.
c. Phân loại sử dụng thuốc cho thai kỳ (theo qui định của FDA Mỹ - có thể tra cứu từ MIMs) 
(III) Kết luận: khoảng ½ trang giấy A4
(IV) Tài liệu tham khảo: cách trình bày tài liệu tham khảo và trích dẫn trong báo cáo được  định dạng theo QĐ 1623 của trường ĐHYD Cần Thơ.

Một số phần bắt buộc thực hiện chủ yếu là các lập luận dựa vào kiến thức đã học để giải thích – trong trường hợp này nhất định lấy chuẩn đúng / sai, chủ yếu là chấm cách nhận xét và tính hợp lý của bàn luận.







PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN BIỆN BÁO CÁO SEMINAR HOÁ DƯỢC 1

Các nhóm sẽ được chỉ định phản biện báo cáo cho 1 nhóm khác. Mỗi sinh viên thực hiện 1 bài phản biện; bài phản biện được xem là bài tập cá nhân. 
Nhóm phản biện liên hệ với nhóm bạn lấy file word bài báo cáo và chuyển cho các bạn trong nhóm để đọc.
Bài phản biện được thực hiện trên file điện tử theo mẫu được cung cấp, gửi qua email cho giáo viên phụ trách hoặc hẹn với giáo viên phụ trách gửi bài tại máy tính của Bộ môn Hoá Dược trong khoảng thời gian qui định.
Do trong bài phản biện có yêu cầu đề xuất các ý kiến bàn luận cá nhân, nên không nhất định lấy chuẩn đúng / sai, chủ yếu là chấm cách nhận xét và tính hợp lý của bàn luận.
CÁCH TÍNH ĐIỂM TỰ HỌC
Điểm tự học gồm 2 phần: điểm bài tập cá nhân và điểm bài tập nhóm.
1. Điểm bài tập cá nhân:
· Chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,1 điểm (theo qui định điểm tín chỉ).
· Điểm cá nhân = TB điểm các bài tập trên lớp và điểm phản biện.
· Điểm phản biện bắt buộc phải có, nếu thiếu coi như 0,0 (không) điểm tự học.

2. Điểm bài tập nhóm:
· Chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,1 điểm (theo qui định điểm tín chỉ).
· Khung chấm bao gồm:
· Hình thức và nội dung quyển báo cáo.
· Hình thức, nội dung trình bày seminar, cách trả lời các câu hỏi phản biện và câu hỏi của giáo viên.

3. Điểm tự học:
Điểm tự học = [(điểm cá nhân x 1) + (điểm nhóm x 2)] / 3
Điểm làm tròn đến 0,1




PHỤ LỤC 4: BÀI PHẢN BIỆN BÁO CÁO SEMINAR

Bài phản biện gồm nhiều phần. Đầu tiên, các bạn được yêu cầu đề nghị điểm số cho từng phần. Tiếp theo là bàn luận và giải thích về đánh giá của mình.

THÔNG TIN CƠ BẢN báo cáo hóa dược 1
	Chủ đề
	:
	

	Tác giả
	:
	

	Người phản biện
	:
	



	TRÌNH BÀY
	Đánh dấu chọn vào 1 ô[footnoteRef:1] [1:  Từ viết tắt: Xuất sắc (XS), Tốt (T), Khá (KH), Trung bình (TB), Kém (K)] 


	Hình thức trình bày báo cáo
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	Các bạn hãy cho nhận xét về hình thức trình bày của quyển báo cáo theo các ý phía dưới và đánh dấu vào ô bên cạnh.
Bao gồm:
	
	
	
	
	

	· Dàn bài, các đề mục, số trang, biểu bảng, bìa, v.v…
· Các trích dẫn/ tài liệu tham khảo 
· Cách sử dụng từ

	


Nhận xét:













TÍNH KHOA HỌC
	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô1

	1) Liên quan cấu trúc tác dụng – SAR
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	Nhận xét theo các gợi ý sau:

	
	
	
	
	

	· Mô tả cấu trúc và tính chất lý hóa của thuốc có rõ ràng và tương quan với tác dụng/tác dụng phụ/dược động học-dược lực học của thuốc? Giải thích.
· Tác giả có giải thích/ trình bày các so sánh về sự thay đổi hoạt tính của thuốc dựa vào sự thay đổi cấu trúc? Bạn có đồng ý với những lập luận này không? Tại sao? 
	


Nhận xét:





	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô1

	2) Cơ chế tác động – Kiểm định thuốc
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Tác giả có làm rõ tác động chọn lọc/ không chọn lọc của thuốc trên protein đích hay không? Theo bạn, thuốc có nhiều đích tác động (multitarget drug) có những thuận lợi gì?   
· Tác giả có đề cập đến sự thay đổi về cấu hình và hoá học lập thể của thuốc đến tác dụng trị liệu hay không? Bạn có bổ sung gì thêm về vấn đề này không?
	




Nhận xét:





  Bàn luận
· Tác giả đã nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn kiểm định (định tính và định lượng) mới. Bạn hãy lập luận để phản bác bộ tiêu chuẩn kiểm định mới (dù có thể bạn có cùng ý kiến với tác giả). (Tối đa 200 từ) (bạn hoàn toàn đưa ý kiến cá nhân chỉ yêu cầu lập luận hợp lý)








	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	3) Phương pháp tổng hợp
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Các qui trình tổng hợp có được mô tả rõ ràng và giải thích từng bước? Nếu chỉ được chọn 1 qui trình để tổng hợp, bạn sẽ chọn qui trình nào? Tại sao?
· Bàn luận về đề xuất qui trình tổng hợp mới của tác giả. Theo bạn, cơ hội thành công cho phương pháp tổng hợp này ở mức độ nào?
	





Nhận xét:





Bàn luận
· Tác giả đã nghiên cứu đề xuất cách xây dựng một qui trình tổng hợp mới. Bạn hãy từng bước phản bác những lập luận trên để bác bỏ phương pháp tổng hợp này (dù có thể bạn có cùng ý kiến với tác giả). (Tối đa 200 từ)










HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI
	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	4) Tiền dược (prodrug)
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Bàn luận về hướng phát triển thuốc nhằm khắc phục những nhược điểm của thuốc đã được tác giả đề cập. Bạn có đồng ý với các chiến lược này không? Tại sao?
· Tác giả có kiến nghị cấu trúc tiền dược để khắc phục những nhược điểm dược động học, dược lực học của thuốc không? Ý kiến của bạn?
	





Nhận xét:






Bàn luận
· Dựa trên những thông tin từ bài báo cáo, bạn hãy đề xuất qui trình tổng hợp tiền dược của thuốc được nghiên cứu.







	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	5. Đánh giá chung
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Bao gồm:
	
	
	
	
	

	· Tính thống nhất của nội dung báo cáo và tính thuyết phục của các lập luận.
	




Quan điểm cá nhân:
Giả sử bạn là thành viên của hội đồng khoa học một công ty dược phẩm nhỏ với số vốn đầu tư giới hạn chỉ cho một dự án nghiên cứu mới. Bạn có lời khuyên gì cho việc triển khai tổng hợp thuốc theo phương pháp tổng hợp mới/ tổng hợp tiền dược/ nghiên cứu tác dụng trên thụ thể khác. Tại sao? Nêu điểm mạnh nhất và yếu nhất, cơ hội và nguy cơ của dự án này. (Tối đa 200 từ). 
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